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SUMMARY 

Research on cave invertebrate in the Phong Nha - Ke Bang national park, 
Quang Binh province 

Survey on the invertebrate in caves of Phong Nha Ke Bang National Park and the extension area 
was carried in two times, the 1st time in August 2011, the 2nd time in November 2011. The survey 
were done in 16 caves of the core area (17 cave; 18 cave, Ba Da cave, Lo Do cave, Phong Nha 
cave, Tuong cave, Cau Chay cave, Sot cave, E cave, dry E cave, Thien Duong cave, 11 cave, Son 
Doong cave back gate, Tien Son cave, Toi cave, Nui Doi cave) and 5 caves in the extension area 
(Ruc cave, Cha Ra cave, Da Voi cave, Mu Nganh cave, Mo O cave) 

The survey result collected 730 individuals including 54 families of 7 classes, 21 orders in caves of 
Phong Nha- Ke Bang National Park and the extension area. 

The large and long caves with a complicated structure with many corners are more valuable in term 
of biological diversity than the small caves with a simple structure. 

The main differences in faunal assemblage shown by the current survey are the dramatic 
differences in faunal diversity and abundance between areas used by tourists and the wild sections 
of the same caves. Most of the invertebrates are found in the wild sections. In addition, all of the 
species intended to be new taxon are found in the wild sections. 

Keywords: Phong Nha Ke Bang, cave invertebrate, faunal assemblage. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

ườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng 
nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Bắc 
Trung bộ Việt Nam. Năm 20

Kẻ Bàng được UNESCO công nhận 
là di sản thiên nhiên thế giới. Diện tích 
vùng lõi của Vườn quốc gia rộng khoảng 

, với trên 300 hang động đã được 
ghi nhận. Howarth (1983) đã chỉ ra rằng 
động vật không xương sống sống trong 
hang động không chỉ đa dạng về số loài và 
số lượng cá thể mà còn rất đặc trưng về 

hình thái và mang tính đặc hữu cao. Do sự 
cách biệt với môi trường bên ngoài, cùng 
với sự khác biệt về chế độ ánh sáng cũng 
như ẩm độ, hình thành những loài chuyên 
biệt thích nghi với điều kiện sống trong 
hang động. Chính vì vậy, rất nhiều taxon 
mới đã được ghi nhận ở các hang động 
khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều loài động vật không 
xương sống đang bị đe dọa bởi các tác động 
của con người, có nguy cơ biến mất nếu 
không được bảo tồn. Do nhu cầu phát triển 
kinh tế của địa phương, nhiều hang động đã 
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và đang được khai thác, phục vụ các hoạt 
động du lịch. Sự phát triển của du lịch 
không chỉ phá vỡ cấu trúc tự nhiên của 
hang mà còn ảnh hưởng đến khu hệ động 
vật sống trong hang động. 

Việc nghiên cứu khu hệ động vật không 
xương sống trong hệ thống hang động ở 
nước ta là thực sự cần thiết. Lần đầu tiên, 
nghiên cứu về động vật không xương sống 
hang động tại khu vực Phong Nha Kẻ bàng 
được tiến hành; nhằm xác định giá trị đa 
dạng sinh học hang động khu vực nghiên 
cứu, và hoạt động của con người ảnh hưởng 
như thế nào đến đa dạng sinh học hang 
động. Qua đó, là cơ sở để đưa ra một số 
khuyến nghị góp phần bảo tồn đa dạng sinh 
học và quản lý hang động tại địa phương.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Thu thập mẫu vật  

Sử dụng các phương pháp điều tra, thu 
mẫu chuẩn đối với các động vật không 
xương sống hang động bao gồm:

Phương pháp sử dụng đèn để quan sát, 
và thu bắt mẫu vật bằng tay;

Dùng rây để thu mẫu vật hoạt động 
ỏi đất vụn ở nền hang;

Bẫy hố và bẫy được sử dụng 
để thu động vật không xương sống hoạt 
động trên bề mặt nền hang động và các 
nhóm sống trong đất. 

Mẫu vật được bảo quản trong dung 
dịch cồn 70%. Định loại mẫu vật trong 
phòng thí nghiệm sử dụng kính lúp soi nổi 
Olympus SZ61; xác định tên lớp, bộ, và họ 
theo tài liệu của Maryati Mohamed (1999), 

2. Địa điểm nghiên cứu 

Tiến hành khảo sát trong 2 đợt: đợt 1 
vào tháng 8/2011, đợt 2 vào tháng 11/2011.

Khảo sát đợt 1 được tiến hành trong 10 
ngày, từ 04 15 tháng 8 năm 2011, tại khu 
vực vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ 
Bàng. Mười ba (13) hang được lựa chọn để 
khảo sát bao gồm: hang 17, hang 18, hang 
Ba Đa, hang Lờ Đờ, động Phong Nha, hang 
Tượng, hang Cầu Chày,
hang E cạn, động Thiên Đường, hang 11, 
hang Sơn Đoòng cửa sau. 

Khảo sát đợt 2 cũng được tiến hành 
trong 10 ngày, từ 18 đến 28 tháng 11 năm 
2011. Tám hang được lựa chọn để khảo sát 
bao gồm 5 hang ở khu vực mở rộng (hang 
Rục, hang Cha Ra, hang Đá Vôi, hang Mu 
Ngành, hang Mò O); và bổ sung thêm 3 
hang ở vùng lõi (động Tiên Sơn, hang Tối, 
hang Núi Đôi).

Các hang động được chọn chia ra hai 
loại, bao gồm các hang động bị tác động 
bởi con người và các hang động tự nhiên.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả nghiên cứu khu hệ động vật 
không xương sống hang động khu vực vùng 
lõi tại Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng 
đã ghi nhận được 730 cá thể, gồm 54 họ 
thuộc 7 lớp, 21 bộ (bảng 1). 

Hai loài bọ cạp mới của một giống mới 
(Vietbocap Lourenco & Pham) đã được ghi 
nhận. Loài mới được đặt tên khoa học là 

Pham. Tên tiếng Việt của loài bọ cạp này là 
bọ cạp Thiên Đường (do được phát hiện 
trong động Thiên Đường). Loài thứ hai được 
phát hiện tại động Tiên Sơn, tên khoa học l

bọ cạp này thuộc họ Pseudochactidae. Cho 
đến nay, trên toàn thế giới, họ 
Pseudochactidae mới phát hiện được 4 loài 
thuộc 3 giống: 1 loài thuộc giống 
Troglokhammouanus (phát hiện ở Lào), 1 
loài thuộc giống Pseudochatas (phát hiện ở 
Uzbekistan và Tajikistan), và 2 loài thuộc 
giống Vietbocap (vừa mới phát hiện ở Việt 
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Nam). Đây là những loài chuyên biệt, thích 
nghi với điều kiện sống trong hang động. Sự 
cách biệt với môi trường bên ngoài, cùng với 
sự khác biệt về chế độ ánh sáng cũng như 
ẩm độ đã khiến hình thành loài đặc hữu cho 
khu vực (Lourenco & Pham, 2010, 2012). 
Hai loài ve giáp mới (Acari: Oribatida) cho 
khoa học ở hệ sinh thái đất cũng đã được 
phát hiện (Ermilov & , 2012; Nguyễn Hải 
Tiến, Vũ Quang Mạ

Kết quả khảo sát đã chỉ ra những khác 
nhau chính trong sự quần tụ của khu hệ động 
vật không xương sống là những khác nhau ấn 
tượng trong đa dạng loài, số lượng cá thể, và 
giá trị đa dạng sinh học (chỉ ra bởi các loài 
mới cho khoa học) giữa các nhóm hang động. 

Nhóm 1 bao gồm:
động Tiên Sơn, hang Ba Đa, hang Cầu Chày, 
hang Rục, và hang Mu Ngành có số lượng cá 
thể, số loài cũng như giá trị đa dạng sinh học 
thấp. Các hang động thuộc nhóm này với 
kích cỡ nhỏ (chiều dài và chiều rộng hạn 
chế). Bên cạnh đó, cấu trúc các hang động 
trong nhóm này đơn giản, ít ngóc ngách. Các 
đặc điểm này là điều kiện bất thuận cho sự 
phát sinh, phát triển và tồn tại của các loài 
động vật không xương sống trong hang động.

Nhóm 2 bao gồm: ượng, hang Lờ 
Đờ, hang Sót, hang 11, hang Tối, hang Núi 
Đôi, Hang E, và hang E cạn. Các hang động 
này có kích thước quần thể ở mức trung bình.

Các hang động thuộc nhóm 3 bao gồm:
Động Phong Nha, động Thiên Đường, hang 
Sơn Đoòng cửa sau, hang Cha Ra, hang Đá 

khác biệt hoàn toàn so 
với các hang động nhóm 1. Các hang động 
này có mức độ đa dạng sinh học cao hơn so 
với các hang động khác. Các hang động 
thuộc nhóm 3 với kích thước lớn cả về chiều 
dài và chiều rộng, cấu trúc phức tạp với nhiều 
ngóc ngách. Đây là những đặc điểm thuận lợi 
cho sự tồn tại và phát triển của các loài động 
vật không xương sống trong hang động.

Các ghi nhận trong khảo sát cũng chỉ ra 
những khác nhau ấn tượng trong đa dạng loài 

và số cá thể giữa các vùng phát triển du lịch 
và vùng tự nhiên trong cùng một hang động. 
Các hang động điển hình của phát triển du 
lịch bao gồm động Phong Nha, động Tiên 
Sơn, và động Thiên Đường. Những khu vực 
du lịch bị tác động mạnh bởi các hoạt động đi 
lại của người du lịch, không định rõ các 
đường mòn đi qua các tuyến du lịch. Điều 
này hạn chế nơi ở của khu hệ động vật hang 
động. Một lượng lớn rác thải ở các khu du 
lịch, và sự xuất hiện của những thùng rác 
trong hang động cũng ảnh hưởng lớn đến sự 
quần tụ của động vật hang động ở khu vực 
này. Nhiều loài động vật không xương sống 
ghi nhận được ở khu vực du lịch là những 
loài phổ biến, có mặt cả ở khu vực ngoài 
hang động. Ngược lại, khu vực tự nhiên chứa 
đựng giá trị đa dạng sinh học cao với sự 
phong phú của loài và số lượng cá thể. Hơn 
nữa, hầu hết các loài mới cho khoa học đều 
được phát hiện tại khu vực tự nhiên.

Từ kết quả khảo sát nhóm tác giả đề 
xuất một số giải pháp nhằm duy trì đa dạng 
sinh học đối với hệ thống hang động trong 
tương lai:

Các hang động đã, đang, và có kế 
hoạch khai thác phát triển các hoạt động d
lịch cần làm những lối đi phân cách để 
khách du lịch không làm ảnh hưởng đến 
nền hang nơi sống quan trọng của nhiều 
loài động vật học không xương sống. 

Cần vệ sinh thu dọn lượng rác thải tồn 
trữ trong hang, do số rác thải này sẽ kéo theo 

uột và chúng sẽ tiêu diệt các loài 
động vật không xương sống trong hang.

Di dời các thùng rác ra ngoài hang, vì 
các thùng rác sẽ kéo theo các loài chuột 
(như lý do trên) và chúng cũng lôi cuốn các 
loài côn trùng từ bên ngoài làm ảnh hưởng 
đến sự đa dạng và phân bố của các loài côn 
trùng và nhện trong hang.

Giảm thiểu tiếng ồn trong các hang 
động nhằm hạn chế sự tác động đến các 
quần thể dơi và chim chuyên cư trú trong 
hang động. Nếu các quẩn thể động vật này 
biến mất sẽ kéo theo sự phá hủy của cả hệ 
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h thái côn trùng chuyên sống dựa vào 
nguồn phân do chúng thải ra trong hang.

Nghiêm cấm việc hút thuốc trong các 
hang động vì khói thuốc sẽ tác động gây hại 
đến các quần thể dơi và chim, còn các đầu 
mẩu thuốc lá và các vỏ bao sót lại cũng là 
nguồn rác thải trong các hang động.

Nghiêm cấm việc ăn, uống trong các 
hang động vì những thức ăn thừa, rơi vãi sẽ 
kéo theo các loài chuột vào trong hang.

Thay đổi việc chiếu sáng trong các 

hang động vì ánh điện kích thích sự sinh 

trưởng của các loài thực vật sinh trưởng 

nhờ ánh sáng nhân tạo. Những loài thực vật 

hướng sáng này cung cấp thức ăn cho nhiều 

loài côn trùng sống bên ngoài hang động, 

và do đó làm ảnh hưởng đến sự đa dạng và 

phân bố của các loài động vật không xương 

sống trong hang.

IV. KẾT LUẬN 

Đã ghi nhận được 7 lớp, 21 bộ, 54 họ 

động vật không xương sống trong hang 

động khu vực Vườn quốc gia Phong Nha 

Kẻ Bàng. Đặc biệt, 1 giống và 2 loài bọ cạp 

mới cho khoa học đã được phát hiện tại 

động Thiên Đường và động Tiên Sơn.

Những khác nhau trong sự quần tụ của 

khu hệ động vật không xương sống hang 

động là những khác nhau ý nghĩa trong đa 

dạng động vật giữa khu vực phát triển hoạt 

động du lịch và khu vực tự nhiên trong 

cùng một hang động. 

Các hang động có kích thước lớn cả về 

chiều dài và chiều rộng, cấu trúc phức tạp 

với nhiều ngóc ngách có giá trị đa dạng 

sinh học cao hơn so với các hang động có 

kích cỡ nhỏ và cấu trúc đơn giản.

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng những 

khác nhau trong sự quần tụ của khu hệ động 

vật là những khác nhau ý nghĩa trong đa 

dạng động vật giữa khu vực phát triển hoạt 

động du lịch và khu vực tự nhiên trong 

cùng một hang động. Phần lớn động vật 

không xương sống được phát hiện ở khu 

vực tự nhiên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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